	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1184/QĐ-UBND
	Hà Nam, ngày 09 tháng 7 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 238/TTr-STNMT ngày 02 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Phương án giá Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

(Có Phương án chi tiết kèm theo)

Điều 2. Đơn giá này làm căn cứ để tính giá dịch vụ và là cơ sở để các cơ quan Nhà nước thu khi thực hiện đo đạc phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai đối với tổ chức, hộ gia đình cá nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2018; thay thế Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Các Bộ, ngành: TN&MT, TC (để b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Website Hà Nam;
- LĐVP(4), KT, XD, TH;
- Lưu: VT, TN&MT.
ML.D/7-2018/DD/QĐ/77.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Minh Hiến


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NA M



PHƯƠNG ÁN GIÁ
DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐÒ ĐỊA CHÍNH



(Ban hành kèm theo Quyết định số: ngày PỊ tháng 'ỉ năm  2 0 J Ĩ  của ƯBND tỉnh Hà Nam)



HÀ NAM, NĂM 2018











MỤC LỤC



Phần I. Nguyên tắc xây dựng Phương án giá đo đạc, ỉập bản đồ địa chính 



Phần II. Đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính











PHÀN I.



NGUYÊN TẤC XÂY DựNG PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐÒ ĐỊA CHÍNH
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ



- Luật Phí và Lệ phí sổ 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 thảng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 



viên chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công 



chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu 



hao tài sản cố định tại cơ quan, tồ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành 
phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;



- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngàv 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động 
kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;



- Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ-Tài nguvên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế -kỹ 
thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gẳn liền với đất;



- Căn cứ Quyết định số 2419/QĐ-ƯBND ngày 29/12/2017 của ƯBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Phương án điều chỉnh 
giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính;



- Chứng thư thẩm định giá số: 212/CT-ĐG/ASIAN ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Công ty cổ phần thẩm định ASIAN
II. TÍNH TOÁN CHI TIÉT TỪNG LOẠI CHI PHÍ
ILL Chi phí trực tiếp: Là các khoản mục chi phí trực tiếp, gồm: chi phí nhân công; chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi 
phí năng lượng; chi phí nhiên liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định, cách tính như sau:
a) Chi ph í nhân công:



- Gồm chi phí lao động kỹ thuật và chi phí lao động phổ thông (nếu có). 
a .l) Chì phí lao động kỹ thuật bàng (=) số công lao động kỳ thuật theo định mức nhân (x) đơn giá ngày công lao động kỹ thuật. 



Trong đó:











Tiền lương một tháng theo cấp Các khoản phụ cấp, đóng góp
Đơn giá ngày công bậc kỹthuật tronẽ định mức 01 tháng theo chế độ
lao động kỹ thuật 26 ngày công/tháng



I



Tiền lương 01 tháng theo cấp bậc kỹ thuật quy định trong định mức thực hiện theo hệ số lương ban hành theo Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang



Đơn giá ngày công lao động kỹ thuật (LĐKT) bao gồm: Lương cơ bản theo cấp bậc kỹ thuật, phụ cấp BHXH + BHYT + 
KPCĐ + BHTN tính 23,5% lương cơ bản (trong đó: BHXH = 17,5%, BHYT = 3%, KPCĐ = 2%, BHTN = 1%).



Ví dụ:



Bậc
lương



Hệ số 
lương



Lương bậc kỹ thuật
Phụ cấp 
lun đông 



0,4
lương tối 



thiều



Phụ cấp trách 
nhiệm 0,2 



mức lương tối 
thiểu tổ 5 



người



Các khoản 
đóng góp 



23,5% lương 
cấp bậc



Đon giá lương ngày
Ghi chúLương



tháng



Lương ngày 
26



ngày/tháng



Có phụ 
cấp trách 



nhiệm



Không có 
phụ cấp 



trách nhiệm
KTV1 1,86 2.585.400 99.438 21.385 2.138 23.368 146.330 144.191



Ngoại
nghiệp



KTV2 2,06 2.863.400 110.131 21.385 2.138 25.881 159.535 157.396



KTV3 2,26 3.141.400 120.823 21.385 2.138 28.393 172.740 170.601



KS1 2,34 2.585.400 99.438 2.138 23.368 124.945 122.807



KS2 2,67 2.863.400 110.131 2.138 25.881 138.150 136.012



KS3 3 3.141.400 120.823 2.138 28.393 151.355 149.217



a. 2) Chi phí lao động phổ thông bàng (=) số công lao động phổ thông theo định mức nhân (x) đơn giá ngày công lao động phổ thông
Đơn giá công lao động phổ thông (LĐPT) áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 



07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Vùng III: áp dụng đối với địa bàn thành phố Phủ Lý, huvện Duy Tiên, huyện Kim Bảne.
Vùng IV: áp dụng đối với địa bàn các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thanh Liêm.











Ngày công LĐPT Vùng III = 3.090.000 đồng/26 công = 118.846 đồng/công 
Ngày công LĐPT Vùng IV = 2.580.000 đồng/26 công = 106.154 đồng/công 
Lấy mức lương 100.000 đồng/công LĐPT áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.
- Cột định mức tính công nhóm hoặc công đơn của các công việc theo Định mửc kinh tế - kỳ thuật.
- Cột hệ số ngoại nghiệp được tính 1,25 do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu.
Ví dụ: Tính chi phí nhân công cho nội dung công việc: Xác định ranh giới thửa đất (công việc ngoại nghiệp) đối với bản đồ tỷ 



lệ 1/500 (khó khăn 1) của hạng mục Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bàng phương pháp đo đạc trực tiếp (1.3, mục II, chương I, 
phần II - trang 15 Thông tư 14) như sau:



Định biên: Nhóm 2KTV6; Khó khăn 1 (19,62/19,62)
- Chi phí lao động kỹ thuật = (19,62 X 210.216 X 2 X l,25)/6,25 = 1.649.776 (đồng) 
trong đó:
+ Lương ngày công lao động (công nhóm 2KTV6) = 210.216 X 2 = 420.432 (đồng)
+ Định mức Khó khăn 1: 19,62 
+ Hệ số thời tiết: 1,25
- Chi phí lao động phồ thông = (19,62 X 100.000)/6,25 = 313.920 đồng; 
trong đó:
+ Công lao động phổ thông: 100.000 đồng/công 
+ Định mức Khó khăn 1: 19,62
6,25: Kích thước, diện tích mảnh bàn đồ địa chính theo khung trong mảnh bản đồ theo quy định chia mảnh trong hệ tọa độ 



Quốc gia VN-2000.
Chi p h i nhân công (KK1) = Chi phí lao động kỹ thuật + Chi phí lao động phồ thông = 1.481.950 + 313.920 = 1.795.870 (đồng)



b) Chi p h í vật liệu: Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án.
Chi phí vật liệu bàng (=) Tổng số lượng từng loại vật liệu theo định mức nhân (x) đơn giá từng loại vật liệu.



c) Chi ph i công cụ, dụng cụ: Là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ trong quá ĩrình thực hiện nhiệm vụ, dự án.
Chi phí công cụ, _ số ca sử dụng công cụ 



dụng cụ dụng cụ theo định mức
Đơn giá sử dụng công cụ 
dụng cụ phân bồ cho 1 ca



X











Trong đó:



Đơn giá sử dụng 
công cụ, dụng cụ 



phân bổ 1 ca



Đơn giá công cụ, dụng cụ 
Niên hạn sừ dụng công cụ, 



dụng cụ theo định mức (tháng)
26 ngày



d) Chi p h i năng lượng: Là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc thiết bị vận hành trong thời gian thực hiện. 
Chi phí năng lượng bằng (=) Năng lượng tiêu hao theo định mức nhân (x) đơn giá do Nhà nước quy định.



đ) Chi ph í nhiên liệu: Là chi phí sử dụng nhiên liệu trong thời gian thực hiện.
e)Chi ph í khấu hao khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành về khấu hao tài' sản cố định đồi với đơn vị sự nghiệp công
lập và theo lộ trình kết cấu chi phí khấu hao tài sản cố định vào giá sản phẩm do cấp có thâm quyền quy định-



Trong đó chi phí khấu hao máy móc thiết bị là hao phí về máy móc thiết bị sử dụng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, dự án.
Chi phí khấu hao máy móc thiết bị bàng (=) số  ca máy theo định mức nhân (x) Mức khấu hao một ca máy.



Trong đó:



u - , _  . Nguyên giáMức khâu hao một ca máy =  — — J ------------7---------- — -------- —— r— ----------------------------— -----------------
Sô ca máy sử dụng 1 năm X Sô năm sử dụng



- Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca; máy nội nghiệp là 500 ca;
II.2. Chi phí quản lý chung: gồm: chi phí tiền lương, phụ cấp lương và các khoản done góp theo chế độ (bảo hiềm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiếm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) cho bộ máy quản lý; chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, công tác phí, văn
phòng phẩm, công cụ, dụng cụ cho bộ máy quản lý; chi phí sửa chữa, bảo dường thiết bị, công cụ, dụng cụ đối vơi đơn vị sự nghiệp
công lập (hoặc chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ máy quart lý đôi với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đâu tư; doanh nghiệp thực hiện); chi hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kêt của đơn vị; chi phí chuyển quân; chi phí làm
nhà tạm (hoặc thuê nhà trọ) cho lực lượng thi công; chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của đơn vị thực hiện và các chi
phí khác mang tính chất quản lý có liên quan đên thực hiện nhiệm vụ, dự án.
a. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên v4*chi đầu tư; đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên); 
doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ, dự án, chi phí quản lý chung được xác định theo tỷ lệ % tính trên chi phí trực tiếp. Cụ











thể, đo đạc lập bản đồ địa chính là công việc nhóm II, chi phí quản lý chung được xác định bàng 25% (đối với công tác ngoại 
nghiệp) và 15% (đối với công tác nội nghiệp) của chi phí trực tiếp.
b. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan quản lý Nhà nước đã được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí chi thường xuyên, khi 
thực hiện nhiệm vụ, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước được tính chi phí quản lý chung tối đa 25 triệu đồng/năm/nhiệm vụ, dự án 
có tồng chi phí trực tiếp đến 5 tỷ đồng; trường hợp nhiệm vụ, dự án có tổng chi phí trực tiếp lớn hơn 5 tỷ đồng thì cử 1 tỷ đồng tăng 
thêm được bổ sung 0,003 của phần tăng thêm.
III. VIỆC ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ



- Đơn giá này được tính cho lao động kỹ thuật với mức lương tối thiểu là 1.390.000 đồng, mức tiền công lao động phồ thông 
là 100.000 đồng/công; khi có sự thay đồi tính lại theo tỷ lệ thuận cho phù hợp;



- Căn cứ vào các bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, 
được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án mà mức áp dụng và khu vực áp dụng khác nhau.



+ Trường hợp dự án có diện tích dưới 10.000 m2 thì áp dụng công việc trích đo địa chính thửa đất. 
trong đó:



• Đất đô thị gồm: 28 xã, phường gồm:
- 21 xã, phường của thành phố Phủ Lý;
- Thị trấn Quế, Ba Sao (huyện Kim Bảng);
- Thị trấn Bình Mỳ (huyện Bình Lục);
- Thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân);
- Thị trấn Đồng Văn, Hòa Mạc (huyện Duy Tiên);
- Thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm).



• Đất ngoài khu vực đô thị gồm 88 xã thuộc huyện Kim Bảng, Bình Lục, Lý Nhân, Duy Tiên, Thanh Liêm, gồm:
- 16 xã thuộc huyện Kim Bảng;
- 18 xã thuộc huyện Bình Lục;
- 22 xã thuộc huyện Lý Nhân;
- 16 xã thuộc huvện Duy Tiên;











- 16 xã thuộc huyện Thanh Liêm.
+ Trường hợp dự án có diện tích trên 10.000 m2 thì áp dụng công việc đo đạc thành lập bản đồ địa chính.



*  Bản đồ tỳ lệ 1/500
Áp dụng cho khu vực dân cư theo các loại khó khăn như sau:



- KK1: Khu vực đô thị, dạng đô thị có mật độ thửa TB từ 25 thửa đến dưới 40 thửa trong 1 ha.
- KK2: Khu vực có mật độ thửa TB từ 40 thửa đến dưới 45 thửa trong 1 ha.
- KK3: Khu vực có mật độ thửa TB từ 45 thửa đến dưới 55 thửa trong 1 ha.
- KK4: Khu vực có mật độ thửa TB từ 55 thửa đến dưới 65 thửa trong 1 ha.
- KK5: Khu vực có mật độ thửa TB từ 65 thửa đến 75 thửa trong 1 ha.



Khi mật độ thửa trên 75 thửa/ha thì cứ thêm 10 thửa được tính thêm 0,10 mức loại KK5.
*  Bản đồ tỷ lệ 1/1000



KK1: Đất nông nghiệp tại khu vực có dạng thửa hẹp. kéo dài; khu vực phường, thị trấn, xã thuộc thị xã và thành phô 
thuộc tỉnh, xã thuộc các huyện tiếp giáp quận có số thửa trung bình từ 20 thừa đến dưới 40 thửa trong 1 ha. Được áp dụng mức KK2 
nếu khu đo có một trong các tiêu chí sau:



- Khu vực có nhiều kênh rạch, sông suối đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%:
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tồng số thửa.
Được áp dụng mức KK3 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dôc trên 20%. 
KK2: Đất nông nghiệp có số thửa trung bình từ 40 thửa đến 60 thửa trong 1 ha.
Được áp dụng mức khó khăn 3 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều kênh rạch, sông suối đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích; ^
- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.











Được áp dụng mức KK4 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
KK3: Đất khu dân cư số thửa trung bình từ 10 thửa đến dưới 20 thừa trong 1 ha. Đất nông nghiệp có số thửa trung



bình trên 60 thửa trong ha.
Đất nông nghiệp được áp dụng mức KK4 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều kênh rạch, sông suối đi lại khó khăn:
- Khu vực có tầm che khuất trên 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tồng số thửa.
Được áp dụng mức KK5 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trẻn 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%. 
KK4: Đất khu dân cư trung bình từ 20 thửa đến dưới 30 thửa trong 1 ha.
KK5: Đất khu dân cư trung bình từ 30 thửa đến 40 thửa trong 1 ha.
Khi mật độ thửa trên 40 thừa/ha thì cứ thêm 10 thửa được tính thêm 0,10 của mức KK5.



*  Bán đồ tỳ lệ 1/2000
KK1: Đất nông nghiệp số thửa trung bình từ 5 thửa đến dưới 10 thửa trong 1 ha.
Được áp dụng mức KK2 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều kênh rạch, sông suối đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tồng số thửa.
Được áp dụng mức KK3 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tằm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc lớn hem 20%. 
KK2: Đất nông nghiệp số thửa trung bình từ 10 thửa đến 20 thửa trong 1 ha.
Được ảp dụng mức KK3 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều kênh rạch, sông suối đi lại khó khăn; —
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;











- Sô thửa có đât ở xen kê trên 30% tông sô thửa.
Được áp dụng mức KK4 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
KK3: Đất khu dân cư số thửa trung bình dưới 4 thửa trong 1 ha hoặc đất nông nghiệp số thửa trung bình trên 20 thửa



trong 1 ha.
Đất nông nghiệp được áp dụng mức khó khăn 4, nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều kênh rạch, sông suối đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK5 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
KK4: Đất khu dân cư số thửa trung bình từ 4 thửa đến dưới 8 thửa trong 1 ha.
KK5: Đất khu dân cư số thửa trung bình từ 8 thửa trong 1 ha trở lên.
*  Bản đồ tỷ lệ 1/5.000



KK 1: Đất nông nghiệp số thửa trung bình dưới 1 thửa trong 1 ha.
Được áp dụng mức KK2 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều kênh rạch, sông suối đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kê trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK3 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%. 
KK2: Đất nông nghiệp số thửa trung bình từ 1 thửa đến 2 thửa trong 1 ha.
Được áp dụng mức KK3 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều kênh rạch, sông suối đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc trung bình từ trên 10% đến 20%;











- Sô thửa có đât ở xen kẽ trên 30% tông sô thửa.
Được áp dụng mức KK4 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tâm che khuât trên 80% diện tích hoặc có độ dôc trên 20%.
KK3: Đất nông nghiệp số thừa trung bình từ trên 2 thửa đến 3 thửa trong 1 ha.
Được áp dụng mức KK4 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều kênh rạch, sông suối đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực trung du, miền núi có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kê trên 30% tồng số thửa.
Khi có cả 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20% thì được tính thêm 0.15 



của mức KK4.
KK4: Đất nông nghiệp số thửa trung bình trên 3 thửa trong 1 ha. •



*  Bản đè tỳ lệ ỉ / 10000
Áp dụng cho khu vực đất lâm nghiệp (kể cả trồng thông, cao su thay thế cây rừng) hoặc đất chưa sử dụng theo các loại 



khó khăn như sau:
KK1: Khu vực đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng hoặc đất chưa sử dụng, có địa hình đồi, núi thấp, độ dôc 



trung bình dưới 15%, ít bị chia cát, đi lại tương đối dễ dàng.
Trường hợp trong khu vực có đan xen các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lâm nghiệp) thì áp dụng loại 



khỏ khăn 2 nếu đan xen từ 10 - 30% diện tích; áp dụng loại khó khăn 3 nếu đan xen trên 30% diện tích.
KK2: Khu vực đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụqg hoặc đất chưa sử dụng, nhưng địa hình đồi, núi cao, độ dốc 



từ 15% đến dưới 45%, tương đối phức tạp bị chia cắt bởi nhiều sông, suối, đi lại khó khăn; hoặc khu vực đất lâm nghiệp của hộ gia 
đình, cá nhân thuộc vùng địa hình đồi, núi thấp ít bị chia cắt, đi lại dề dàng.



Trường hợp trong khu vực có đan xen các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lâm nghiệp) thì áp dụng loại 
khó khăn 3 nếu đan xen từ 10 - 30% diện tích; áp dụng loại khó khăn 4 nếu đan xen trên 30% diện tích.



KK3: Khu vực đất của các tổ chức đang quàn lý. sử dụng hoặc đất chưa sử dụng có địa hình núi cao, độ dốc trên 45% 
đi lại đặc biệt khó khăn; hoặc khu vực đất giao cho hộ gia đình, cá nhân có địa hình đồi, núi tương đối phức tạp, đi lại khó khăn.











Trường hợp trong khu vực có đan xen các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lâm nghiệp) trên 10% diện 
tích thì áp dụng KK4.



KK4: Khu vực đất giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng thuộc khu vực biên giới, hải đảo hoặc khu vực có địa hình 
đồi, núi cao hiểm trở, bị chia cất bởi nhiều sông suối, đi lại đặc biệt khó khăn.



Phạm vi khu vực để phân loại khó khăn: Được xác định theo từng mảnh bản đồ hoặc phạm vi nhiều mảnh bản đồ đo 
vẽ cùng một tỷ lệ, có cùng đặc điểm đế lựa chọn mức độ khó khăn (cùng là khu dân cư, cùng là đất nông nghiệp hoặc cùng là khu 
vực đất nông nghiệp xen kẽ đất ở) trong một đơn vị hành chính cấp xã.



Ranh giới khu dân cư: Được xác định theo ranh giới của thửa đất ngoài cùng có nhà ở của thôn, xóm, làng, ấp, bản, 
buôn, phum, sóc, các điểm dân cư tương tự hiện có.



Đối với trường hợp dân cư sinh sống dọc theo kênh, mương, đường giao thông ở nơi chưa có quỵ hoạch hoặc nằm 
ngoài phạm vi quv hoạch khu dân cư được duyệt thì ranh giới khu dân cư được xác định theo phần đất ở và vườn, ao gắn liền của 
các thửa đất liền kề.



- Khi áp dụng phương án giá này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh kịp thời về ủ y  ban 
nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, điều chỉnh.



IV. DIỆN TÍCH TRƯNG BÌNH THEO KHUNG MỘT MẢNH BẢN ĐỒ TRONG HỆ VN-2000



Bản đồ tỷ lệ Diện tích tương ứng trên mặt đất (ha)



1/200 1,00



1/500 6,25



1/1000 25,00



1/2000 100,00



1/5000 900,00











PHẦN 2.



ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐÒ ĐỊA CHÍNH 



I. TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐÁT



STT Tên sản phẩm Đon vị 
tính



Đất ngoài khu vực đô thị Đất khu vưc đô thi
Có khấu hao 



TSCĐ
Không có khấu 



hao TSCĐ
Có khấu hao 



TSCĐ
Không có khấu 



hao TSCĐ
A Có tính chi phí quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Dưới 100 m2 đ/thửa 1.482.000 1.469.000 2.191.000 2.174.000



Từ 100-300 m2 đ/thửa 1.760.000 1.745.000 2.602.000 2.582.000



Từ > 300 - 500 m2 đ/thửa 1.873.000 1.856.000 2.767.000 2.746.000



Từ > 5 0 0 -  1.000 m2 đ/thửa 2.280.000 2.260.000 3.378.000 3.353.000



Từ > 1000-3.000 m2 đ/thửa 3.124.000 3.096.000 4.637.000 4.602.000



Từ >3000- 10.000 m2 đ/thửa 4.819.000 4.776.000 7.122.000 7.068.000



B Không tính chi phí quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Dưới 100 m2 đ/thửa 1.203.000 1.192.000 1.777.000 1.763.000



Từ 100-300 m2 đ/thửa 1.428.000 1.416.000 2.110.000 2.094.000



Từ > 300 - 500 m2 đ/thừa 1.520.000 1.506.000 2.244.000 2.227.000



Từ > 5 0 0 -  1.000 m2 đ/thửa 1.850.000 1.834.000 2.740.000 2.719.000



Từ > 1000-3.000 m2 đ/thửa 2.535.000 2.5T3.000 3.761.000 3.732.000



Từ >3000- 10.000 m2 đ/thửa 3.910.000 3.876.000 5.776.000 5.732.000











II. ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ THỬA ĐÁT



STT Tên sản phẩm
ề



Đơn vị 
tính



Đất ngoài khu vực đô thị Đất khu vực đô thị



Có khấu hao 
TSCĐ



Không có khấu 
hao TSCĐ



Có khấu hao 
TSCĐ



Không có khấu 
hao TSCĐ



1 Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của BDĐC (=0,4 * Đon giá trích đo 
địa chính thửa đất)



a Có tính chi phí quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Dưới 100 m2 đ/thửa 592.000 587.000 876.000 869.000



Từ 100-300 m2 đ/thửa 704.000 698.000 1.040.000 1.032.000



Từ > 300 - 500 m2 đ/thữa 749.000 742.000 1.106.000 1.098.000



Từ > 5 0 0 -  1.000 m2 đ/thửa 912.000 904.000 1.351.000 1.341.000



Từ > 1000 - 3.000 m2 đ/thửa 1.249.000* 1.238.000 1.854.000 1.840.000



Từ >3000- 10.000 m2 đ/thửa 1.927.000 1.910.000 2.848.000 2.827.000



b Không tính chi phí quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Dưới 100 m2 đ/thửa 481.000 476.000 710.000 705.000



Từ 100-300 m2 đ/thửa 571.000 566.000 844.000 837.000



Từ > 300 - 500 m2 đ/thửa 608.000 602.000 897.000 890.000



Từ > 5 0 0 -  1.000 m2 đ/thửa 740.000 733.000 1.096.000 1.087.000



Từ > 1000-3.000 m2 đ/thửa 1.014.000 1.095.000 1.504.000 1.492.000



Từ >3000- 10.000 m2 đ/thửa 1.564.000 1.550.000 2.310.000 2.292.000











STT Tên sản phẩm
Đon vị 



tính



Đất ngoài khu vực đô thị Đất khu vực đô thị



Có khấu hao 
TSCĐ



Không có khấu 
hao TSCĐ



Có khấu hao 
TSCĐ



Không có khấu 
hao TSCĐ



2 Đo đạc chỉnh lý thửa đất do yếu tố quy hoạch dựa trên tài liệu đưọ*c cung cấp (=0,2 * Đon giá trích đo địa 
chính thửa đất)



a Có tính chi phí quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Dưới 100 m2 đ/thửa 296.000 293.000. 438.000 434.000



Từ 100-300 m2 đ/thửa 352.000 349.000 520.000 516.000



Từ > 300 - 500 m2 đ/thửa 374.000 371.000 553.000 549.000



Từ > 5 0 0 -  1.000 m2 đ/thửa 456.000 452.000 675.000 670.000



Từ > 1000-3.000 m2 đ/thửa 624.000 619.000 927.000 920.000



Từ >3000 - 10.000 m2 đ/thửa 963.000 955.000 1.424.000 1.413.000



b Không tính chi phí quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Dưới 100 m2 đ/thửa 240.000 238.000 355.000 352.000



Từ 100-300 m2 đ/thửa 285.000 283.000 422.000 418.000



Từ > 300 - 500 m2 đ/thừa 304.000 301.000 448.000 445.000



Từ > 5 0 0 -  1.000 m2 đ/thửa 370.000 366.000 548.000 543.000



Từ > 1000-3.000 m2 đ/thửa 507.000 502.000 752.000 746.000



Từ >3000- 10.000 m2 đ/thửa 782.000 775.000 1.155.000 1.146.000











III. ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐÒ ĐỊA CHÍNH



STT Tên sản phẩm
Đơn vị 



tính
Đơn giá 



(loại KK 1)
Đơn giá 



(loại KK 2)
Đơn giá 



(loại KK 3)
Đơn giá 



(loại KK 4)
Đơn giá 



(loại KK 5)



III. 1 Bản đồ địa chinh 1/500 đ/ha



a Có tính chi ph i quản lỷ chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 8.640.000 9.926.000 11.472.000 13.344.000 15.570.000



Không có khấu hao TSCĐ 8.573.000 9.845.000 11.367.000 13.211.000 15.406.000



Trường hợp đo phục vụ công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bàng, khu công nghiệp, các 
công trình giao thông, thủy lợi, 
công trình điện năng



Có khấu hao TSCĐ 9.807.000 11.278.000 13.047.000 15.188.000 17.735.000



Không có khấu hao TSCĐ 9.741.000 11.197.000 12.942.000 15.056.000 17.572.000



b Không tinh chi ph i quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 7.006.000 8.040.000 9.283.000 10.787.000 12.577.000



Không có khấu hao TSCĐ 6.952.000 7.975.000 9.198.000 10.680.000 12.445.000



Trường hợp đo phục vụ công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bàng, khu công nghiệp, các 
công trình giao thông, thủv lợi, 
công trình điện năng



Có khấu hao TSCĐ 7.947.000 9.129.000 10.551.000 12.271.000 14.318.000



Không có khấu hao TSCĐ 7.893.000 9.064.000 10.466.000 12.164.000 14.186.000











STT Tên sản phẩm
Đơn vị 



tính
Đơn giá 



(loại KK 1)
Đon giá 



(loại KK 2)
Đơn giá 



(loại KK 3)
Đơn giá 



(loại KK 4)
Đon giá 



(loại KK 5)



I  I 1.2 Bản đồ địa chính 1/1000 đ/ha



a Cỏ Unit chi p h i quản lỳ chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 2.952.000 3.358.000 4.088.000 5.345.000 6.491.000



Không có khấu hao TSCĐ 2.922.000 3.324.000 4.047.000 5.294.000 6.427.000



Trường hợp đo phục vụ công 
tác đền bù, giải phóne mặt 
bàng, khu công nghiệp, các 
công trình giao thông, thủv lợi, 
công trình điện năng



•



'



Có khấu hao TSCĐ 3.336.000 3.801.000 4.636.000 6.076.000 7.387.000



Không có khấu hao TSCĐ 3.307.000 ‘ 3.766.000 4.595.000 6.025.000 7.324.000



b Không tính chi ph í quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 2.406.000 2.733.000 3.320.000 4.330.000 5.252.000



Không có khấu hao TSCĐ 2.382.000 2.705.000 3 287.000 4.289.000 . 5.200.000



Trường hợp đo phục vụ công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bàng, khu công nghiệp, các 
cône trình giao thông, thủy lợi, 
công trình điện năne



•



Có khấu hao TSCĐ 2.717.000 3.091.000 3.762.000 4.919.000 5.974.000



Không có khấu hao TSCĐ 2.692.000 3.063.000 3.729.000 4.878.000 5.922.000











STT Tên sản phẩm
Đơn vị 



tính
Đơn giá 



(loại KK 1)
Đơn giá 



(loại KK 2)
Đơn giá 



(loại KK 3)
Đơn giá 



(loại KK 4)
Đơn giá 



(loại KK 5)



1113 Bản đồ địa chính 1/2000



a Có tỉnh chi ph í quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 1.255.000 1.425.000 1.646.000 2.001.000 2.528.000



Không có khấu hao TSCĐ 1.244.000 1.412.000 1.631.000 1.983.000 2.504.000



Trường hợp đo phục vụ công 
tác đền bù, giải phóna mặt 
bằng, khu công nehiệp, các 
công trình giao thông, thủy lợi, 
cône trình điện năng



đ/ha



Có khấu hao TSCĐ 1.420.000 1.614.000 1.867.000 2.276.000 2.880.000



Khône có khấu hao TSCĐ 1.410.000 ' 1.602.000 1.852.000 2.258.000 2.856.000



b Không tỉnh chỉ ph ỉ quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 1.022.000 1.159.000 1.337.000 1.620.000 2.043.000



Khône có khấu hao TSCĐ 1.013.000 1.149.000 1.326.000 1.605.000 - 2.024.000



Trường hợp đo phục vụ công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bàng, khu công nghiệp, các 
công trình giao thông, thủy lợi, 
công trình điện năng



»



Có khấu hao TSCĐ 1.156.000 1.312.000 1.516.000 1.841.000 2.326.000



Không có khấu hao TSCĐ 1.147.000 1.302.000 1.504.000 1.827.000 2.307.000











STT Tên sản phẩm
Đon vị 



tính
Đơn giá 



(loại KK 1)
Đon giá 



(loại KK 2)
Đon giá 



(loại KK 3)
Đơn giá 



(loại KK 4)
Đơn giá 



(loại KK 5)



IIL4 Bản đồ địa chính 1/5000 đ/ha



a Có tỉnh chi ph í quản lỷ chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 416.000 476.000 548.000 637.000



Không cỏ khấu hao TSCĐ 411.000 471.000 543.000 631.000



Trường hợp đo phục vụ công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bàng, khu công nghiệp, các 
công trình giao thông, thủy lợi, 
công trình điện năng



đ/ha



•



Có khấu hao TSCĐ 474.000 542.000 626.000 726.000



Không có khấu hao TSCĐ 469.000 ‘ 537.000 620.000 720.000



b Không tinh chỉ ph i quản ỉỷ chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 335.000 384.000 442.000 513.000



Không có khấu hao TSCĐ 332.000 380.000 438.000 509.000- -



Trường hợp đo phục vụ cône 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bằng, khu công nghiệp, các 
cône trình giao thông, thủy lợi, 
công trình điện năng



Có khấu hao TSCĐ 382.000 437.000 504.000 585.000
—



Không có khấu hao TSCĐ 378.000 433.000 500.000 581.000











STT Tên sản phẩm
Đơn vị 



tính
Đon giá 



(loại KK 1)
Đơn giá 



(loại KK 2)
Đơn giá 



(loại KK 3)
Đoti giá 



(loại KK 4)
Đơn giá 



(loại KK 5)



III.5 Bản đồ địa chính 1/10000 đ/ha



a Có tỉnh chi ph ỉ quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 192.000 221.000 255.000 297.000



Không có khấu hao TSCĐ 190.000 218.000 253.000 294.000



Trường hợp đo phục vụ công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bàng, khu công nghiệp, các 
cône trình eiao thông, thủy lợi, 
công trình điện năng



đ/ha



Có khấu hao TSCĐ 219.000 252.000 292.000 339.000



Không cỏ khấu hao TSCĐ 217.000 * 250.000 289.000 337.000



b Không tính chi ph í quản lý chung (25% ngoại nghiệp và 15% nội nghiệp)



Có khấu hao TSCĐ 154.000 177.000 205.000 239.000



Không có khấu hao TSCĐ 153.000 175.000 203.000 236.000* *•



Trườne hợp đo phục vụ công 
tác đền bù, giải phóng mặt 
bang, khu công nghiệp, các 
công trinh giao thông, thủv lợi, 
công trình điện năng



Có khấu hao TSCĐ 176.000 203.000 234.000 273.000



Không có khấu hao TSCĐ 175.000 201.000 232.000 271.000











Ghi chủ: a. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (đom vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị tự đảm bào chi 
thường xuyên); doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ, dự án thì chi phí quản lý chung được xác định theo tỷ lệ % tỉnh trên chi 
phí trực tiếp (25% đối với công tác ngoại nghiệp và 15%) đối với công tác nội nghiệp). Đổi với đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan 
quản lý nhà nước đã được ngân sách nhà nước cắp kinh phí chi thường xuyên, khi thực hiện nhiệm vụ, dự án sử dụng ngân sách 
Nhà nước dược tính chi ph ỉ quản lý chung tói đa 25 triệu đồng/'năm/'nhiệm vụ, dự án có tồng chi phí trực tiếp đến 5 tỷ đồng; trường 
hợp nhiệm vụ, dự án có tổng chi phỉ trực tiếp lớn hơn 5 tỳ đồng thì cứ 1 tỷ đồng tâng thêm được bo sung 0,003 của phần tăng thêm.



b. Chi phí khấu hao tài sản cổ định chỉ tỉnh cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và 
chi đâu tư.











